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TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

	
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lý – Lớp: 10 – ĐỀ 1
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM: (15 câu/5 điểm)
Câu 1:Vật lí là môn “khoa học tự nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào
A. các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.

B. các chất và sự biến đổi của chúng.

C. các vật sống.

D. cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh nó.


Câu 2.  Chọn câu sai về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí.

A. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng.
B. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện.

C. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành.

D. Nguy cơ gây tật cận thị ở mắt.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất .Sai số phép đo bao gồm:

A. Sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị.

B. Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.

C. Sai số hệ thống và sai số đơn vị.


D. Sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

Câu 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động tròn.




B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.      
D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

Câu 5. Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với tốc độ 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với tốc độ 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe là

A. 34 km/h.

B. 35 km/h.

C. 30 km/h.

D. 40 km/h.
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Câu 6. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động

A. ngược chiều dương với vận tốc  20 km/giờ.

B. cùng chiều dương với vận tốc  20 km/giờ.

C. ngược chiều dương với vận tốc  60 km/giờ.

D. cùng chiều dương với tốc  60 km/giờ.
Câu 7. Đơn vị của gia tốc là

A. N.



B. m/s.



C. m/s2.


D. km/h.

Câu 8. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động như thế nào?

A. Chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng.

B. Chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

C. Chuyển động thẳng mà có quãng đường thay đổi theo thời gian.

D. Chuyển động có quỹ đạo thảng và độ lớn vận tốc không đổi theo thời gian.

Câu 9.  Công thức nào sau đây cho biết thời gian chuyển động của vật ném ngang từ lúc ném  đến khi chạm đất ?
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Câu 10.  Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm hai lực cân bằng?
A. Hai lực có cùng giá. 



B. Hai lực có cùng độ lớn.  
C. Hai lực ngược chiều nhau. 


D. Hai lực có điểm đặt trên hai vật khác nhau. 

Câu 11. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. trọng lượng.
B. khối lượng.
C. vận tốc.
D. lực.

Câu 12. Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng?

A. - 𝐹⃗ = m𝑎⃗.   

B. 𝐹⃗ = m𝑎⃗ .     

C. 𝐹⃗ = - m𝑎⃗ .    

D. 𝐹⃗ = ma.

Câu 13. Cặp “lực” và “phản lực” trong định luật III Newton

A. tác dụng vào cùng một vật.

B. tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. không bằng nhau về độ lớn.

D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 14. Một vật khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg. 

B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật. 

C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

D. Trọng lực là lực hút của Trái đất tác dụng lên vật. 

Câu 15. Lực ma sát trượt xuất hiện

A. ở phía dưới mặt tiếp xúc khi hai vật đặt trên bề mặt của nhau.

B. ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.

C. khi hai vật đặt gần nhau.

D. khi có hai vật ở cạnh nhau.
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Một hòn bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 44,1 m đối với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, Tính thời gian rơi và vật tốc lúc vật chạm đất?
Câu 2: Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 5m/s trên đường thẳng thì bắt đầu tăng tốc độ lớn của lực kéo động cơ là 1500N, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1. Lấy g = 10m/s2.
a)Tính gia tốc của ô tô.

b)Sau khi đi được quãng đường ô tô đi được sau 10s?
c)sau 10 giây tài xế tắt máy không hãm phanh,Tính thời gian ô tô đi được kể từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn?
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Câu 3: Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình 5.2). Biết bạn Nam đi đoạn đường AB = 400 m, đoạn đường BC = 300 m. Xác định độ dịch chuyển  và quãng đường bạn Nam khi đi từ nhà đến trường?

	SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM
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TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH


	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Vật lý – Lớp: 10 – ĐỀ 2
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

                                                   


A. TRẮC NGHIỆM: (15 câu/5 điểm)

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí 

A. phương pháp mô hình và phương pháp thu thập số liệu.

B. phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

C. phương pháp thực nghiệm và phương pháp quy nạp.

D. phương pháp mô hình và phương pháp định tính.

Câu 2.  Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?

A. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

B. Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao.

C. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

Câu 3.  Công thức tính sai số tuyệt đối của phép đo   
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Câu 4.  Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết 

A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

B. quãng đường đi được của vật.

C. quãng đường và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. vị trí của vật.

Câu 5. Tính chất nào sau đây là của vận tốc, không phải của tốc độ của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.
B. Có đơn vị là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.



D. Có phương xác định.

Câu 6. Theo đồ thị ở Hình bên, vật chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian

A. từ 0 đến t2.



B. từ t1 đến t2.

C. từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. từ 0 đến t3.

Câu 7. Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức
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Câu 8. Khi một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vận tốc và gia tốc luôn
A. dương.


B. âm.  

C. cùng dấu.


D. ngược dấu.

Câu 9. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

A. đường thẳng.

B.đường tròn.

C. đường gấp khúc.         
D.đường parapol.

Câu 10. Một ô tô chịu một lực F1= 550N hướng về phía trước và một lực F2= 400N hướng về phía sau . Hợp lực của ô tô có độ lớn
A. 150N hướng về phía trước.  


B. 150N hướng về phía sau.  

C. 750N hướng về phía trước.       


B.750N hướng về phía sau. 

Câu 11. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn

A. vận tốc của vật.                 



B. khối lượng của vật.         

C. lực tác dụng vào vật.       



D. gia tốc của vật.

Câu 12. Theo định luật II Niuton, gia tốc của một vật có độ lớn

A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

B. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

C.tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật.

D không phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật.

Câu 13.Theo định luật 3 Newton thì lực và phản lực là cặp lực

A.cân bằng. 





B. có cùng điểm đặt. 

C. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn. 

D. xuất hiện và mất đi đồng thời.
Câu 14. Chọn câu sai? Ở gần Trái đất, trọng lực có

A. phương thẳng đứng.



B. chiều từ trên xuống.

C. điểm đặt tại trọng tâm của vật.


D. độ lớn 10 m/s2 trong mọi trường hợp.
Câu 15. Trong cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào sau đây đúng? Trong đó 
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là hệ số ma sát trượt, N là độ lớn của áp lực, Fmst độ lớn của lực ma sát trượt.

A. Fms = (t.N.      
B. Fms = (t.N.      .        
C. Fms = (t.N.      .
               D. Fms = (t.N.      .
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: Hãy tính quãng đường đi được, độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ nhà đến trường rồi từ trường quay về đến siêu thị (Hình 7.1). Coi chuyển động của bạn A là chuyển động đều .
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Bài 2:Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g từ vị trí A cách mặt đất 78,24m, biết thời gian rơi của vật là 4 giây. Tính gia tốc rơi tự do của vật tại đó?

Bài 3: Một vật có khối lượng m = 25 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là ( = 0, 02. Lấy g =10 m/s2. Tác dụng một lực kéo FK  = 15N theo phương ngang vào vật.

a. Xác định gia tốc ?

b. Tính quãng đường của vật sau khi kéo vật đi được sau 10 giây?

c. Sau 12 giây thì lực FK ngừng tác dụng. Xác định thời gian và quãng đường mà vật đi được kể từ khi lực FK ngừng tác dụng đến khi vận tốc còn 10m/s. 

---------------------------------

   (





� EMBED Equation.DSMT4 ���








1

_1731930515.unknown

_1731930520.unknown

